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001 An Nguyễn Phú Nam 13/04/2005 63 Nguyễn Quý Đức, P. Thanh Xuân 

Bắc, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205000862 

002 An Nguyễn Trần Phương Nữ 02/10/2004 Bình Tân, TT. Đức Thọ, H. Đức Thọ, T. 

Hà Tĩnh 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042304004994 

003 An Nguyễn Xuân Nam 25/06/2003 Tòa HUD3 Tower, P. Nguyễn Trãi, Q. 

Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203006842 

004 Ân Phạm Hữu Nam 25/06/2004 TDP Nam Châu, P. Hải Châu, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204018374 

005 Anh Chu Thị Lan Nữ 18/11/2004 Đông Lâu, X. Phú Đông, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304042054 

006 Anh Đào Châu Nữ 05/09/2003 3A M2 Mai Hương, P. Bạch Mai, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X B1 011229039317 24/05/2022 A1K26/23 A1 Sát hạch H 001303004809 

007 Anh Lê Minh Nữ 23/02/2005 Tổ 4, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305001377 

008 Anh Lê Quốc Nam 25/01/2005 30B Ngách 32/36 An Dương, P. Yên 

Phụ, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205000129 

009 Anh Lưu Nguyễn Tiến Nam 03/04/2005 Xóm Chùa, X. Tân Triều, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205010924 

010 Anh Nguyễn Hoàng Nam 30/12/2002 25 C10 TT Thành Công, P. Thành Công, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202024306 

011 Anh Nguyễn Phương Nữ 30/05/2005 52 Ngõ 158 Ngọc Hà, P. Ngọc Hà, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305020599 

012 Anh Nguyễn Quang Nam 25/04/2005 25 C10 TT Thành Công, P. Thành Công, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205019120 
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013 Anh Nguyễn Quốc Nam 03/02/2000 5B12 TT 51 Cảm Hội, P. Đống Mác, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X B1 010220105658 22/08/2022 A1K18/23 A1 Sát hạch H 001200009967 

014 Anh Phạm Thị Vân Nữ 05/07/2004 Lưu Phái, X. Ngũ Hiệp, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304022538 

015 Anh Phạm Vân Nữ 26/06/2001 Xóm 3, X. Khánh Thịnh, H. Yên Mô, T. 

Ninh Bình 

X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037301004738 

016 Anh Phạm Việt Nam 05/03/2004 8 Hẻm 678/26/4 La Thành, P. Giảng Võ, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204001859 

017 Anh Phan Hải Nam 18/01/2003 Hải Yến, X. Hồng Lạc, H. Thanh Hà, T. 

Hải Dương 

X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027203000298 

018 Anh Trần Lan Nữ 25/01/2004 Vu Chu, X. Cổ Đô, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304042789 

019 Anh Trần Minh Nữ 19/02/2003 4C2 Trương Định, P. Tương Mai, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303000006 

020 Anh Trần Ngọc Nữ 16/06/2005 Tổ 9, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305002587 

021 Anh Vũ Nhật Nam 01/07/2005 32 Ngách 15 Ngõ Hoàng An, P. Trung 

Phụng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205013248 

022 Ánh Lý Ngọc Nữ 21/08/1991 Háng Ý, X. Châu Sơn, H. Đình Lập, T. 

Lạng Sơn 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020191004942 

023 Ánh Vương Kim Ngọc Nữ 20/11/2004 Xóm 3, Văn Khê, X. Nghĩa Hương, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304040477 

024 Bách Nguyễn Xuân Nam 10/10/2004 Miêng Hạ, X. Hoa Sơn, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204016994 

025 Bách Phạm Chí Nam 16/12/2004 TDP Đại Đồng, P. Thụy Phương, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K02/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204004847 

026 Bính Nguyễn Văn Nam 12/04/1994 Thôn 9, X. Hồng Châu, H. Yên Lạc, T. 

Vĩnh Phúc 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026094002224 

027 Cá Ly Mí Nam 07/10/2003 Mã Pì Lèng, X. Pải Lủng, H. Mèo Vạc, 

T. Hà Giang 

X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002203010771 
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028 Cao Nguyễn Nam Nam 25/07/1996 Đồng Cao, X. Mỹ Hà, H. Mỹ Lộc, T. 

Nam Định 
X C 010225074180 08/06/2022 A1K25/23 A1 Sát hạch H 036096007691 

029 Châu Lý Bảo Nữ 06/01/2005 2 Ngách 173/110 Hoàng Hoa Thám, P. 

Ngọc Hà, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305003887 

030 Chi Lã Linh Nữ 05/09/2003 Tdp Độc Lập, P. Vạn Phúc, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X B1 011232022579 18/05/2023 A1K26/23 A1 Sát hạch H 001303005133 

031 Chi Lữ Thị Khánh Nữ 16/06/2004 X. Thạch Giám, H. Tương Dương, T. 

Nghệ An 

X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040304029539 

032 Chi Nguyễn Linh Nữ 22/03/2003 36 Trần Xuân Soạn, P. Phạm Đình Hổ, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303001185 

033 Cúc Vương Thị Nữ 18/05/2000 Thôn 5, X. Tân Hòa, H. Quốc Oai, TP. 

Hà Nội 

X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300028003 

034 Cường Nguyễn Vũ Quốc Nam 22/09/2003 TDP Cửu Việt, TT. Trâu Quỳ, H. Gia 

Lâm, TP. Hà Nội 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203025957 

035 Đăng Nguyễn Mạnh Nam 04/11/1997 34 Thủy Cơ 1, P. Cửa Nam, TP. Nam 

Định, T. Nam Định 

X B2 990190005278 04/11/2019 A1K25/23 A1 Sát hạch H 036097004151 

036 Đạt Đặng Công Nam 02/08/2002 Lưu Phái, X. Ngũ Hiệp, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202018953 

037 Đạt Dương Đức Nam 13/09/2003 Tổ 18, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X B2 010230036726 12/06/2023 A1K26/23 A1 Sát hạch H 001203015264 

038 Đạt Nguyễn Tiến Nam 11/01/2004 127 Nhật Chiêu, P. Nhật Tân, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204000311 

039 Đạt Nguyễn Văn Nam 03/12/2000 Khu 11-12, TT. Chi Nê, H. Lạc Thủy, T. 

Hòa Bình 
X A1K20/23 A1 SH lại (L+H) 017200000509 

040 Diệp Lưu Thị Nữ 09/04/2001 Xóm 5 Thế Trụ, X. Nghĩa Hương, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301008878 

041 Du Nguyễn Thủy Nữ 04/04/2004 Tổ 8, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304015630 

042 Đức Hoàng Văn Nam 23/06/1986 X. Nam Toàn, H. Nam Trực, T. Nam 

Định 
X B2 010236016148 22/02/2023 A1K26/23 A1 Sát hạch H 162581752 

043 Đức Ngô Việt Nam 07/07/2002 Vọng Nguyệt, X. Tam Giang, H. Yên 

Phong, T. Bắc Ninh 

X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027202005727 
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044 Dũng Giang Mạnh Nam 28/11/2003 11 Phạm Huy Thông, P.17, Q. Gò Vấp, 

TP. Hồ Chí Minh 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203014701 

045 Dũng Trần Đình Nam 25/02/2005 9A Ngõ 28 Trương Định, P. Trương 

Định, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205005750 

046 Duy Đinh Hoàng Nam 07/01/1989 45 Ngõ 378/65 Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. 

Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X B2 010125023501 08/06/2012 A1K26/23 A1 Sát hạch H 019089000181 

047 Duy Nguyễn Khánh Nam 10/04/2003 Trường Sơn, X. Sơn Hà, H. Hữu Lũng, 

T. Lạng Sơn 

X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020203008768 

048 Duy Nguyễn Thế Nam 05/09/1991 Xóm 3 Văn Khê, X. Nghĩa Hương, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001091042792 

049 Giang Hoàng Trường Nam 10/05/2005 Tổ 16, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205001436 

050 Giang Trần Đức Nam 17/02/1976 107 Nhà X1 Trương Định, P. Tương 

Mai, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X B2 010112005752 17/02/2011 A1K25/23 A1 Sát hạch H 001076022550 

051 Hà Phạm Thu Nữ 27/12/1997 P305 B11, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001197070854 

052 Hải Ngô Cao Sơn Nam 11/08/1998 Xuân Hồng, X. Võ Lao, H. Văn Bàn, T. 

Lào Cai 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010098007642 

053 Hạnh Vi Thị Nữ 05/12/1995 Động Giá, X. Đỗ Động, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020195000108 

054 Hiền Nguyễn Minh Nữ 20/10/2004 Khối 3, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, T. 

Lạng Sơn 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020304006307 

055 Hiếu Lê Minh Nam 03/05/2003 101 B10, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
X A1K21/23 A1 SH lại (L+H) 231203000063 

056 Hiếu Nguyễn Quý Nam 19/11/2003 Xóm Cống, Ngọc Than, X. Ngọc Mỹ, 

H. Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203017866 

057 Hiếu Nguyễn Trung Nam 09/02/2000 Cổ Chử, X. Bình Minh, H. Nam Trực, 

T. Nam Định 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036200014411 

058 Hoa Trần Thị Quỳnh Nữ 29/11/2002 Tự Khoát, X. Ngũ Hiệp, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302016837 
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059 Hòa Nguyễn Thị Bích Nữ 01/12/2004 Tổ 1 Khu 5, P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, 

T. Quảng Ninh 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022304012366 

060 Hoàng Lưu Văn Nam 25/08/1998 Thanh Sơn, X. Nghi Sơn, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038098018574 

061 Hoàng Thái Minh Nam 09/06/2005 Số 19 Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205000217 

062 Huệ Nguyễn Thị Nữ 22/06/1999 Nội Đồng, X. Đại Thịnh, H. Mê Linh, 

TP. Hà Nội 

X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199015516 

063 Hùng Phạm Minh Nam 29/12/2003 Xích Ngọc, X. Quảng Đông, TP. Thanh 

Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203025659 

064 Hùng Vũ Huy Nam 30/11/1999 Nam Dư Hạ, P. Trần Phú, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 

X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099001921 

065 Hưng Phạm Quang Nam 09/02/1983 Tổ 1, P. Lương Khánh Thiện, TP. Phủ 

Lý, T. Hà Nam 

X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035083002344 

066 Hưng Vũ Việt Nam 13/12/2004 6B Ngõ 81 Nguyễn Phong Sắc, Tổ 9, P. 

Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K19/23 A1 SH lại (L+H) 001204044721 

067 Huy Nguyễn Gia Nam 09/06/2005 Tổ 9, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205008604 

068 Huy Trần Đức Nam 14/07/2005 107 Nhà X1, P. Tương Mai, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205002580 

069 Huy Trần Quang Nam 10/11/2003 Cụm 9, X. Thọ Xuân, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203046379 

070 Huyền Bùi Thị Ngọc Nữ 07/10/2003 Trung Hòa, X. Đôn Nhân, H. Sông Lô, 

T. Vĩnh Phúc 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026303007663 

071 Huyền Hoàng Thị Nữ 24/08/1998 P25 C10 TT Thành Công, P. Thành 

Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027198007001 

072 Khánh Nguyễn An Nam 11/03/2000 84 Hai Bà Trưng, P. Cửa Nam, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200046459 

073 Khen Lò Văn Nam 27/04/2000 Bản Nậm Suổng, X. Vàng San, H. 

Mường Tè, T. Lai Châu 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012200006207 
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074 Khôi Phùng Văn Đăng Nam 12/06/2005 Thôn Và, X. Tốt Động, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205019116 

075 Kiên Đoàn Trung Nam 08/06/2003 Xóm 2 Văn Khê, X. Nghĩa Hương, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203002672 

076 Linh Đoàn Ngọc Nữ 06/10/2004 Tổ 7, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304004490 

077 Linh Lê Huyền Nữ 29/09/2001 Khu Phố 2, TT. Yên Cát, H. Như Xuân, 

T. Thanh Hóa 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038301007458 

078 Linh Lê Thị Nữ 29/07/2000 Đông Giá, X. Đỗ Động, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 

X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300024606 

079 Linh Nguyễn Đặng Thùy Nữ 25/11/2004 104/466 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. 

Long Biên, TP. Hà Nội 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304021951 

080 Linh Nguyễn Mai Nữ 05/10/2000 17/20 Điện Biên Phủ, P. Máy Tơ, Q. 

Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 

X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031300002786 

081 Linh Nguyễn Thị Anh Nữ 24/11/1992 Xóm 3 Văn Khê, X. Nghĩa Hương, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001192029137 

082 Linh Nguyễn Thị Khánh Nữ 08/11/2003 TDP Đông Ngạc 2, P. Đông Ngạc, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019303000062 

083 Linh Trịnh Phương Nữ 02/10/2003 109 Nguyễn Tuân, P. Nhân Chính, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303008621 

084 Long Ngũ Thành Nam 24/04/2005 Trinh Phú, X. Trung Chính, H. Lương 

Tài, T. Bắc Ninh 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027205010225 

085 Long Vũ Đức Nam 19/07/2005 9B Nguyễn Gia Thiều, P. Trần Hưng 

Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015611 

086 Ly Nguyễn Phương Nữ 02/02/2005 10 Ngách 596/12 Hoàng Hoa Thám, P. 

Bưởi, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305016280 

087 Mai Đặng Thanh Nữ 24/11/2004 405 Y3 138A Giảng Võ, P. Kim Mã, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304014948 

088 Minh Đinh Phạm Nhật Nam 31/12/2004 KĐT Mới Tây Hồ Tây, P. Xuân La, Q. 

Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X B1 010239033953 26/05/2023 A1K22/23 A1 Sát hạch H 001204027342 
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089 Minh Dương Hoàng Nhật Nam 01/06/2005 29 K5 TDP 3 Ao Sen, P. Mộ Lao, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205022334 

090 Minh Nghiêm Bảo Nam 11/05/2005 Số 1 Ngõ 2 Tổ 44, P. Thanh Xuân 

Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205012738 

091 Minh Ngô Quang Nam 07/02/2005 Thôn Vực, X. Thanh Liệt, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205013065 

092 Minh Nguyễn Bá Hồng Nam 25/04/2004 26 Trung Hòa, P. Trung Hòa, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X B2 990226007421 28/11/2022 A1K26/23 A1 Sát hạch H 001204028015 

093 Minh Nguyễn Quang Nam 22/11/2002 Tổ 21, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202005624 

094 Minh Trần Văn Nam 22/04/2004 Tam Nông, X. Dị Nậu, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031204010525 

095 Minh Vũ Anh Nam 15/01/2005 301 E8, P. Quỳnh Mai, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205001042 

096 My Lý Thị Trà Nữ 22/01/2004 Xà Cầu, X. Quảng Phú Cầu, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304043915 

097 My Nguyễn Thị Trà Nữ 25/05/2005 Tổ 5 Bằng B, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305006570 

098 My Phạm Thị Trà Nữ 27/01/2005 Thôn 1, X. Chàng Sơn, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305007403 

099 Nam Kiều Khánh Nam 03/04/2005 41 Hàng Thiếc, P. Hàng Gai, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205001794 

100 Nam Nguyễn Hào Nam 03/04/2005 32 Ngách 97/63 Phạm Ngọc Thạch, P. 

Kim Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205014754 

101 Nga Trần Thị Nữ 11/07/1999 Tràng Bạch, P. Hoàng Quế, TX. Đông 

Triều, T. Quảng Ninh 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035199002283 

102 Ngân Nguyễn Kim Nữ 27/09/2001 Xóm 1 Văn Khê, X. Nghĩa Hương, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301008960 

103 Nghĩa Nguyễn Minh Nam 08/03/2004 Đại Từ, Tổ 6, P. Đại Kim, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204000411 
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104 Nghĩa Nguyễn Nữ 31/07/2003 Xóm 14, X. Nam Hải, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303009190 

105 Ninh Phạm Quang Nam 19/06/2005 Thanh Quang, X. An Thượng, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205002714 

106 Phi Lê Nam 22/02/1997 74/3/4B Phan Đăng Lưu, P.05, Q. Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 079097002548 

107 Phú Đào Đức Nam 31/05/2005 122 Nhuệ Giang, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205001825 

108 Phú Nguyễn Thiên Nam 14/05/2005 Tổ 2, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012205000014 

109 Phúc Hoàng Ngọc Nữ 08/07/2005 TDP Xuân Lộc 1, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305018677 

110 Phúc Nguyễn Lương Bảo Nam 20/03/2005 Số 8 Ngõ 337/53 Tổ 12, P. Dịch Vọng, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 217205000001 

111 Phương Nguyễn Lan Nữ 28/08/2003 P4 E11, P. Quỳnh Mai, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303003686 

112 Phương Nguyễn Thu Nữ 29/05/2005 Căn Hộ Số 5 B7, TT Thủ Lệ 1, P. Ngọc 

Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305002351 

113 Phương Vũ Mai Nữ 10/06/2001 P1003 Autumn, 47 Nguyễn Tuân, P. 

Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. 

Hà Nội 

X B2 011211015820 02/03/2021 A1K25/23 A1 Sát hạch H 001301025161 

114 Quân Đinh Đức Anh Nam 10/12/2003 Khối 10, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng 

Sơn, T. Lạng Sơn 
X A1K21/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203051847 

115 Quân Lê Mạnh Nam 24/04/2002 57A Phạm Hồng Thái, P. Trúc Bạch, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K19/23 A1 SH lại TH 001202020037 

116 Quân Lê Minh Nam 28/11/2004 22 Mạc Thị Bưởi, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204019860 

117 Quân Trần Đắc Nam 01/06/2001 Thôn Cầu, X. Ngọc Hòa, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201040622 

118 Quang Nguyễn Minh Nam 04/06/2003 31 Ngõ 178 Nguyễn Lương Bằng, P. 

Quang Trung, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203021704 
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119 Quỳnh Chu Thị Thúy Nữ 02/05/2005 Thôn 2, X. Chàng Sơn, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305049908 

120 Quỳnh Đinh Trọng Nam 19/02/2000 Khu Liên Hà, X. Mạn Lạn, H. Thanh 

Ba, T. Phú Thọ 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025200002419 

121 Sơn Nguyễn Xuân Nam 30/09/1993 Động Giã, X. Đỗ Động, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 

X C 010162107826 28/11/2016 A1K26/23 A1 Sát hạch H 001093002875 

122 Tâm Nguyễn Đình Nam 24/03/2001 Trại Thụy, Năm Trại, X. Sài Sơn, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201018387 

123 Tâm Nguyễn Thanh Nữ 31/08/2003 Tổ 12, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303005326 

124 Thắm Nguyễn Thị Nữ 14/05/2000 Xóm 8, X. Hải Trung, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036300009439 

125 Thắng Nguyễn Văn Nam 07/08/1993 Đồng Cao, X. Mỹ Hà, H. Mỹ Lộc, T. 

Nam Định 

X C 010226080463 22/06/2022 A1K25/23 A1 Sát hạch H 036093019788 

126 Thành Đào Quang Nam 18/06/1999 Tổ 6 Cụm 1, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 

X A1K18/23 A1 SH lại TH 231099000168 

127 Thành Nguyễn Minh Nam 16/05/2005 Tổ 12, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011647 

128 Thao Đặng Văn Nam 06/07/1995 Xóm Vùng, X. Võ Miếu, H. Thanh Sơn, 

T. Phú Thọ 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025095014154 

129 Thảo Đoàn Thị Phương Nữ 01/01/2001 Xóm Tây Cường, X. Văn Hải, H. Kim 

Sơn, T. Ninh Bình 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037301003348 

130 Thảo Lương Phương Nữ 13/07/2005 Tổ 8, P. Yên Sở, Q. Hoàng Mai, TP. Hà 

Nội 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305009084 

131 Thư Trần Anh Nữ 25/07/2003 12 Ngõ Yên Ninh, P. Trúc Bạch, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303018520 

132 Thúy Nguyễn Minh Nữ 15/11/2002 Tổ 3 Trung Sơn 1, P. Cẩm Sơn, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 
X B1 221224001824 25/02/2022 A1K26/23 A1 Sát hạch H 022302002910 

133 Thủy Nguyễn Thị Thu Nữ 19/11/2004 Yên Ngô, X. An Bình, H. Thuận Thành, 

T. Bắc Ninh 

X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027304007365 

134 Tiên Đỗ Thủy Nữ 07/06/2005 P517 A6 TT Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305006226 
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135 Tiên Vũ Trần Thủy Nữ 08/12/2000 129 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300011913 

136 Tiến Phạm Minh Nam 04/12/2003 Tân Dân 2, X. Phương Trung, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203050846 

137 Tỉnh Phạm Xuân Nam 01/12/2002 Thái Hòa, X. Trực Cường, H. Trực 

Ninh, T. Nam Định 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202004371 

138 Trà Đinh Thu Nữ 26/10/2002 13 Ngõ 40 Trần Nhật Duật, P. Đồng 

Xuân, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302032141 

139 Trang Bùi Thị Thu Nữ 18/10/1998 Thôn Muôn, X. Tuyết Nghĩa, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198022031 

140 Trang Đào Thị Nữ 27/02/1986 An Lá 3, X. Nghĩa An, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036186021219 

141 Trang Nguyễn Kiều Nữ 23/11/2002 My Cầu, X. Tân Hồng, H. Bình Giang, 

T. Hải Dương 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302006063 

142 Trang Nguyễn Thị Nữ 25/12/2001 Thôn Đông, X. Phú Minh, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301027184 

143 Trang Phạm Thị Thùy Nữ 16/05/2002 Việt Yên, X. Ngũ Hiệp, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302013666 

144 Trọng Nguyễn Phú Nam 24/12/2004 3 Ngách 2 An Trạch 1, P. Quốc Tử 

Giám, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204011583 

145 Vân Nguyễn Cẩm Nữ 03/05/1992 P54 B8 TT Kim Liên, P. Kim Liên, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001192021000 

146 Vi Trương Thụy Nữ 01/11/2003 25 C10 TT Thành Công, P. Thành Công, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303028037 

147 Vũ Trần Đình Nam 20/01/1973 Tổ 9, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X E 010012000451 01/06/2001 A1K26/23 A1 Sát hạch H 001073037802 

148 Vui Trần Thị Nữ 16/05/1998 Mậu Lực, X. Yên Cường, H. ý Yên, T. 

Nam Định 
X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036198006583 

149 Vương Nguyễn Xuân Nam 13/07/2005 Hữu Lê, X. Hữu Hòa, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027205000250 
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150 Yến Nguyễn Hải Nữ 30/12/2003 Độc Lập, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 
X A1K26/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303028423 
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